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I. NỘI DUNG 

1. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên 

2. Nước Đại Ngu thời Hồ (1400-1407) 

3. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) 

4. Đại Việt thời Lê Sơ (1428-1527) 

5. Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ. Khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn 

6. Châu Đại Dương 

7. Châu Nam Cực 

II. LUYỆN TẬP 

1. Phần trắc nghiệm 

Câu 1: Đô thị nào sau đây có số dân nhỏ nhất? 

A. Xan-ta-cru B. Ri-ô-đê-gian-nê-rô C. Xao Pao-lô D. Li-ma 

Câu 2: Cư dân bản địa Trung và Nam Mỹ không có nguồn gốc là người 

A. gốc Châu Đại Dương 

B. Âu thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít 

C. gốc Phi thuộc chủng tộc Nê-gro-it 

D. Anh Điêng thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-ít 

Câu 3: Phần lớn dân cư Trung và Nam Mỹ hiện nay là 

A. người Anh-điêng thuộc chủng tộc Môn-gô-

lô-ít 

B. người Âu thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it 

C. người gốc Phi thuộc chủng tộc Nê-gro-it 

D. người lai 

Câu 4: Rừng A-ma-dôn không có vai trò nào sau đây? 

A. Là “lá phổi xanh” của Trái Đất 

B. Nguồn dự trữ sinh học quý giá 

C. Giúp điều hoà khí hậu 

D. Cung cấp sản lượng gỗ cho toàn thế giới 

Câu 5: Biện pháp nào sau đây không được các quốc gia áp dụng trong việc bảo vệ rừng A-ma-

dôn? 

A. Trồng và phục hồi rừng 

B. Đóng cửa rừng, cấm khai thác 

C. Tăng cường giám sát hoạt động khai thác 

rừng 

D. Tuyên truyền và đẩy mạnh vai trò bảo vệ 

rừng của người dân bản địa 

Câu 6: Ô-xtray-li-a không giáp với đại dương nào sau đây? 

A. Đại Tây Dương 

B. Thái Bình Dương 

C. Ấn Độ Dương 

D. Nam Đại Dương 

Câu 7: Ở Châu Đại Dương khóng sản kim loại tập trung chủ yếu ở 

A. các đảo và quần đảo 

B. dãy Trường Sơn Ô-xtray-li-a 

C. vùng đồng bằng trung tâm 

D. vùng sơn nguyên tây Ô-xtray-li-a 

Câu 8: Đặc điểm nào sau đây không đúng về dân cư Ô-xtray-li-a? 

A. Dân cư phân bố không đều 

B. Mức độ đô thị hoá rất cao 

C. Là đất nước của những người nhập cư 

D. Dân cư phân bố chủ yếu ở vùng đồng bằng 

Trung tâm 

Câu 9: Đặc điểm nào sau đây không đúng về văn hoá Ô-xtray-li-a? 

A. là quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo, đa văn 

hoá 

B. Có sự dung hoà giữa nhiều nét văn hoá 

khác nhau 

C. Có văn hoá bản địa đặc sắc 

D. Tiếng Pháp là ngôn ngữ được sử dụng 

chính thức 



Câu 10: Hình thức chăn nuôi gia súc phổ biến ở Ô-xtray-li-a là 

A. chăn thả B. trang trại C. hộ gia đình D. du mục 

Câu 11: Người đầu tiên tới được điểm cực Nam của Trái Đất là 

A. La-da-rép B. Booc-rơ-giê-vim C. A-mun-sen D. Bê-linh-hao-đen 

Câu 12: Độ cao trung bình của Châu Nam Cực là 

A. 2030m B. 2040m C. 2050m D. 2060m 

Câu 13: Đặc điểm nào sau đây không đúng về sinh vật Châu Nam Cực? 

A. Giới sinh vật hết sức nghèo nàn 

B. Động vật biển nổi bật là cá voi xanh 

C. Ven lục địa có một số loài động vật bậc 

thấp 

D. Các loài thực vật và động vật phát triển 

phong phú trong lục địa 

Câu 14: Biểu hiện nào sau đây không đúng về tác động của biến đổi khí hậu đối với sự thay đổi 

thiên nhiên Châu Nam Cực? 

A. Nhiệt độ ở Châu Nam Cực tăng 0,5oC 

B. Nhiều hệ sinh thái bị mất 

C. Mực nước biển không biến động 

D. Lớp băng phủ ở vùng trung tâm sẽ dày 

thêm 

Câu 15: Châu Nam Cực dự trữ bao nhiêu phần trăm lượng nước ngọt trên trái Đất? 

A. 70% B. 60% C. 50% D. 40% 

Câu 16: Người trực tiếp chỉ huy trận Bình Lệ Nguyên là 

A. Vua Trần Thái 

Tông 

B. Trần Thủ Độ C. Trần Quang Khải D. Trần Quốc Tuấn 

Câu 17: “Đầu thần chưa rơi xuống, xin bệ hạ đừng lo” là câu nói của ai? 

A. Trần Quốc Tuấn 

B. Trần Bình Trọng 

C. Trần Quốc Toản 

D. Trần Thủ Độ 

Câu 18: Khi quân Mông Cổ kéo vào Thăng Long, vua Trần đã lãnh đạo nhân dân thực hiện chủ 

trương 

A. kiên quyết chống trả để bảo vệ Thăng 

Long 

B. “vườn không nhà trống” 

C. cho người già, phụ nữ, trẻ em đi sơ tán 

D. xây dựng phòng tuyến ngăn chặn bước tiến 

của quân xâm lược 

Câu 19: Kết quả của các cuộc khởi nghĩa nông dân dưới thời nhà Trân vào nửa sau thế kỉ XIV là 

A. đã giành được thắng lợi vẻ vang 

B. các cuộc khởi nghĩa đều thất bại 

C. một số cuộc khởi nghĩa thắng lợi 

D. một số cuộc khởi nghĩa thất bại 

Câu 20: Triều Hồ tồn tại mấy năm? 

A. 5 năm B. 6 năm C. 7 năm D. 8 năm 

Câu 21: Lam Sơn được Lê Lợi chọn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa vì 

A. Lam Sơn nằm bên tả ngạn sông Chu, dễ dàng vận chuyển lương thảo, vũ khí bằng đường thuỷ 

B. Lam Sơn nối liền đồng bằng với miền núi và có địa thế hiểm trở 

C. Lam Sơn đã từng là căn cứ của các cuộc khởi nghĩa trước đây 

D. Lam Sơn có địa hình đồi núi hiểm trở 

Câu 22: Để cứu chủ tươngd Lê Lợi trong lúc nguy khốn, Lê Lai đã 

A. thay Lê Lợi lãnh đạo kháng chiến 

B. giúp Lê Lợi rút quân an toàn 

C. đóng giả Lê Lợi và hi sinh thay chủ tướng 

D. cùng Lê Lợi đánh phá vòng vây để rút quân 

Câu 23: Để khắc phục khó khăn, Lê Lợi và Nguyễn Trãi đã có chủ trương gì? 

A. rút lui C. Lui quân về đồng bằng 



B. Tạm hoà với quân Minh D. Tiến vào phía Nam 

Câu 24: Kháng chiến chống quân Minh thắng lợi, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế vào năm nào? Đặt 

tên nước là gì? 

A. Lên ngôi năm 1428. Đặt tên nước là Đại Việt 

B. Lên ngôi năm 1428. Đặt tên nước là Đại Nam 

C. Lên ngôi năm 1428. Đặt tên nước là Việt Nam 

D. Lên ngôi năm 1428. Đặt tên nước là Nam Việt 

Câu 25: Dưới thời Lê Sơ, vua nắm mọi quyền hành, kể cả chức 

A. tổng chỉ huy quân đội 

B. tướng quân 

C. đại tổng quản 

D. đại hành khiển 

Câu 26: nhà Lê Sơ đặc biệt coi trọng và khuyến khích phát triển 

A. nông nghiệp 

B. thủ công nghiệp 

C. thương nghiệp 

D. ngoại thương 

Câu 27: Quân đội dưới thời nhà Lê được tổ chức chặt chẽ và theo chế độ 

A. “ngụ binh ư nông” 

B. “ngụ nông ư binh” 

C. “quân đội nhà nước” 

D. “ư binh hiến nông” 

Câu 28: Để khuyến khích phát triển nông nghiệp, nhà Lê đã ban hành chính sách 

A. Khuyến khích khai hoang mở mang diện tích để lập điền trang, thái ấp 

B. Định kì chia đều ruộng đất công làng xã (đặt phép quân điền) 

C. Lập điền trang 

D. Lập thái ấp 

Câu 29: Hội Tao đàn do ai sáng lập? 

A. Vua Lê Thánh Tông B. Nguyễn Trãi C. Ngô Sĩ Liên D. Lương Thế Vinh 

Câu 30: Thời Lê Sơ (1428-1527) đã tổ chức được 

A. 26 khoa thi tiến sĩ 

B. 27 khoa thi tiến sĩ 

C. 28 khoa thi tiến sĩ 

D. 29 khoa thi tiến sĩ 

 

2. Phần tự luận 

Câu 1: Nêu các mốc thời gian trong lịch sử khám phá, nghiên cứu Châu Nam Cực 

Câu 2: Sự phân hoá khí hậu theo chiều đông – tây ở lục địa Ô-xtray-li-a được biểu hiện như thế 

nào? 

Câu 3: Nêu đặc điểm vị trí, hình dạng và kích thước của lục địa Ô-xtray-li-a. Ở lục địa Ô-xtray-

li-a có những khoáng sản nào? 

Câu 4: Hãy nêu một số nét đặc sắc của văn hoá Mỹ La-tinh 

Câu 5: Nêu những đóng góp của Nguyễn Trãi đối với sự phát triển của văn hoá dân tộc? 

Câu 6: Nêu điểm giống và khác nhau của nền kinh tế thời Lê Sơ và thời Trần? 

Câu 7: Theo em, vì sao quân ta đã chiến thắng mà Lê Lợi còn tổ chức Hội thề Đông Quan ngày 

10/12/1427 với tướng giặc là Vương Thông? 

Câu 8: Nêu sự đúng đắn, sáng tạo trong đường lối đánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng 

chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ (1258) 
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